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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
LỊCH SỬ KINH TẾ THẾ GIỚI
   (HISTORY OF WORLD ECONOMY)
1. Mã số học phần:   
52.IE.015.2
2. Số tín chỉ:         

        
02 tín chỉ.

3. Thông tin về giảng viên
	STT
	Giảng viên
	Nơi công tác
	Điện thoại
	Mail

	1
	Ths. Phạm Bá Sanh
	ĐH Thương mại
	0904119046
	phamsanh1973@gmail.com


4. Trình độ:


Dành cho sinh viên năm thứ 2, thuộc khối kiến thức cơ sở của khối ngành và ngành.

5. Phân bổ thời gian: 
Tổng số tiết: 30 giờ TC
+ Giảng lý thuyết: 18 giờ TC.

+ Thảo luận:  12 giờ TC.
6. Điều kiện tiên quyết:


Đã học xong học phần “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin”.
7. Mục tiêu của học phần:

7.1. Về kiến thức và kỹ năng: 
-  Trang bị kiến thức lịch sử kinh tế thế giới (mô hình kinh tế, xu thế, sự phát triển của lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất, ...), tạo nền để sinh viên bước vào nghiên cứu chuyên ngành có hiệu quả; giúp cho sinh viên có kiến thức, kinh nghiệm nghiên cứu và làm việc sau khi ra trường.

-  Rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng nghe, ghi, trao đổi, tương tác khi làm việc nhóm.

7.2. Về thái độ: Sinh viên cần phải:


- Có ý thức học tập, tập trung nghe giảng trong giờ.

- Có ý thức làm việc nhóm, nghiên cứu tài liệu.

- Dự lớp: tối thiểu 80% thời lượng dành cho môn học.
 8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:


Học phần có 9 chương (kể cả Chương I - Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của môn LSKTTG).
Chương I: Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu của môn LSKTTG.


Giúp sinh viên hiểu khái niệm, nhiệm vụ, đối tượng và phương pháp nghiên cứu của môn học.
Chương II: Lịch sử kinh tế các nước tư bản chủ nghĩa.


Chương này khái quát các điều kiện hình thành hệ thống tư bản chủ nghĩa, quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ra đời, tồn tại, phát triển tất yếu gắn với tích luỹ, cách mạng công nghiệp, điều chỉnh kinh tế và hợp tác kinh tế. 


Học chương này, người học cần nắm vững sự vận động kinh tế đúng đắn của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa (sự hiện diện của qui luật quan hệ sán xuất phải phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất), từ đó rút ra kinh nghiệm cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta hiện nay.
Chương III: Lịch sử kinh tế nước Mỹ.


Chương này khái quát sự ra đời của nước Mỹ, từ cuộc đấu tranh chống thực dân Anh để giải phóng dân tộc; chỉ rõ nội chiến 1861 – 1865 có tác dụng rất quan trọng trong việc tạo cung nhân lực cho sự phát triển kinh tế nhanh ở Mỹ (1865 – 1913); có nhiều nguyên nhân khiến cho kinh tế Mỹ đứng đầu thế giới, trong đó phải chỉ rõ Mỹ đã thu hút vốn, nhân tài thế giới và sử dụng có hiệu quả thông qua hệ thống quản lý khoa học.  
Chương IV: Lịch sử kinh tế Nhật Bản.


Chương này mô tả khái quát kinh tế phong kiến Nhật, chỉ ra tầng lớp thương nhân (kinh tế thương nghiệp) tuy không được xã hội phong kiến Nhật coi trọng, nhưng lại có vai trò quan trọng trong quá trình từng bước phá vỡ quan hệ sản xuất phong kiến Nhật và phát triển nhanh sau cải cách Minh Trị, đặc biệt sau 1945; kinh tế Nhật phát triển đặc biệt nhanh trong 1952 – 1973 do nhiều nguyên nhân, nhưng đặc biệt lưu ý đến khâu quản lý, nhân tố con người, học tập nước ngoài, đưa nền kinh tế sớm hướng ngoại.
Chương V: Lịch sử kinh tế các nước xã hội chủ nghĩa.


Mô tả khái quát sự hình thành hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa sau 1945 (chú ý cơ sở giống nhau về yếu tố kinh tế); quá trình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế; cải cách kinh tế trong những năm 1960.
Chương VI: Lịch sử kinh tế Liên Xô.  


Khái quát kinh tế nước Nga trước năm 1917 (chỉ rõ vai trò của cách mạng công nghiệp và vai trò kinh tế của cải cách nông nô); mô tả quá trình phát triển của kinh tế Liên Xô sau 1917, đặc biệt từ 1921 đến 1975 (chú ý đến sự ra đời của chính sách kinh tế mới). Chỉ ra những yếu kém của nền kinh té Liên Xô sau 1975; cải tổ kinh tế năm 1985.
Chương VII: Lịch sử kinh tế Trung quốc.


Khái quát kinh tế Trung Quốc trước năm 1949; quá trình xây dựng kinh tế từ 1949 – 1978 và những hạn chế kinh tế của thời kỳ này; kinh tế thời kỳ cái cách kinh tế và mở cửa (1978 – nay).
Chương VIII: Lịch sử kinh tế các nước đang phát triển.


Mô tả sự hình thành các nước đang phát triển; sự can thiệp (đặc biệt là can thiệp kinh tế) của chủ nghĩa thực dân mới vào các nước đang phát triển); các con đường, chiến lược phát triển kinh tế và những khó khăn hiện nay của các nước đang phát triển.

Chương IX: Lịch sử kinh tế các nuớc ASEAN. 


Khái quảt sự hình thành các nước ASEAN; khái quát kinh tế của các nước trong tổ chức ASEAN trước năm 1967; thực hiện mở cửa hướng ngoại đưa nền kinh tế phát triển nhanh trong những năm 1970, những điều chỉnh kinh tế trong những năm 1980; hạn chế và nguyên nhân của nền kinh tế ASEAN hiện nay.   

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Tham gia học tập theo quy chế. 

- Tự đọc và bút ký theo hướng dẫn. 

- Tham gia thảo luận theo qui định.

10. Tài liệu học tập:

10.1 .Tài liệu bắt buộc

1. GS. TS. Nguyễn Trí Dĩnh và PGS. TS. Phạm Thị Quí (đồng chủ biên), Giáo trình Lịch sử kinh tế, Nxb Thống kê, Hà Nội, 2011. 

10.2.Tài liệu tham khảo


Các giáo trình Lịch sử kinh tế, các ấn phẩm liên quan đến học phần.
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

	STT
	

Tiêu chí đánh giá
	Tỷ  trọng
	Kết quả

	    1
	Thường xuyên:

- Chuyên cần;
- Tham gia nghe giảng; 
- Trách nhiệm và thái độ trong học tập; 
- Phát biểu xây dựng bài …
	0, 15(a)
	15%

	   2
	Điểm thực hành: bình quân điểm kiểm tra và thảo luận.
	0,25 (b)
	25%

	3
	Kiểm tra cuối học phần: 1 lần
	0,6 (c)
	60%

	    4
	Điểm học phần:  k = 0,15a + 0,25b + 0,6c
	
	100%


12. Thang điểm: 
       - Tất cả các điểm đều tính theo thang điểm 10 (mười).
       - Điểm đạt từ điểm 4 trở lên.

13. Nội dung chi tiết học phần:
Chương 1 – Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của môn học.

1.1. Đối tượng.

1.2. Phương pháp nghiên cứu.

1.3. Ý nghĩa của môn học.

Chương 2 - Lịch sử linh tế các nước tư bản chủ nghĩa

2.1. Lịch sử hình thành các nước tư bản chủ nghĩa.

2.2. Kinh tế của chủ nghĩa tư bản (1640 – 1871).
2.3. Kinh tế các nước tư bản chủ nghĩa (1871 – nay).
Chương 3 - Lịch sử kinh tế nước Mỹ.

3.1. Khái quát kinh tế Mỹ trước 1776.

3.2. Kinh tế Mỹ trước thời kỳ độc quyền (1776 – 1865).
3.3. Kinh tế Mỹ trong thời kỳ độc quyền (1865 – nay). 

Chương 4 – Lịch sử kinh tế Nhật Bản.

4.1. Đặc điểm kinh tế phong kiến Nhật.

4.2. Kinh tế Nhật (1868 – 1945).
4.3. Kinh tế Nhật Bản (1945 – nay).
Chương 5 - Lịch sử kinh tế các nước xã hội chủ nghĩa

5.1. Sự hình thành các nước XHCN.
5.2. Quá trình thực hiện những nhiệm vụ kinh tế cơ bản trong quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
5.3. Kinh tế các nước XHCN trong thời kỳ 1960 – 1991. 

Chương 6 – Lịch sử kinh tế Liên Xô.

6.1. Khái quát kinh tế nước Nga trước năm 1917.

6.2. Kinh tế Liên Xô những năm 1917 – 1955.
6.3. Kinh tế Liên Xô (1956 – 1991).
Chương 7 - Lịch sử kinh tế Trung Quốc

7.1. Khái quát kinh tế Trung Quốc trước năm 1949.
7.2. Kinh tế Trung Quốc từ năm 1949 đến 1978.
7.3. Kinh tế Trung Quốc từ 1978 – nay.
Chương 8 – Kinh tế các nước đang phát triển

8.1. Sự hình thành các nước đang phát triển.
8.2. Quá trình xây dựng kinh tế các nước đang phát triển.
Chương 9 - Lịch sử kinh tế các nước ASEAN

9.1. Khái quát kinh tế các nước ASEAN trước khi giành được độc lập

9.2. Kinh tế các nước ASEAN từ khi giành được độc lập đến nay.

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP CỤ THỂ
	Buổi
	Nội dung
	Số giờ

tín chỉ
	Yêu cầu đối với sinh viên

	1
	Chương 1+ 2 + Phổ biến kế hoạch học tập 
	3
	Nghe, ghi chép, nắm vững kiến thức và yêu cầu của GV

	2
	Chương 3 + 4
	3
	Nghe giảng, ghi nội dung bài giảng. 10 phút cuối giờ dành cho SV trao đổi.

	3
	Chương 4 + 5
	3
	Nghe giảng, ghi nội dung bài giảng. 10 phút cuối giờ dành cho SV trao đổi.

	4
	Chương 5 + 6
	3
	Nghe giảng, ghi nội dung bài giảng. 10 phút cuối giờ dành cho SV trao đổi.

	5
	Chương 7 + 8
	3
	Nghe giảng, ghi nội dung cơ bản. Tự đọc tại lớp.

	6
	Chương 9 
	3
	Nghe giảng, ghi nội dung bài giảng. 10 phút cuối giờ dành cho SV trao đổi.

	7
	Seminar
	3
	Thuyết trình nhóm

	8
	Seminar
	3
	Thuyết trình nhóm

	9
	Seminar 
	3
	Thuyết trình nhóm

	10
	Seminar và hướng dẫn ôn thi
	3
	Thuyết trình nhóm
Giải đáp thắc mắc cho SV


   Hà Nội, ngày 7 tháng 9 năm 2012.

	Lãnh đạo Học viện
	Trưởng phòng ĐT
	Trưởng Khoa
	T.M Nhóm Biên soạn

	Đặng Đình Quý
	Nguyễn Thị Thìn
	Nguyễn Văn Lịch
	Đặng Hoàng Linh
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